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1 ci60j0 Quách Lê Quang 5/1 9 21 633 5532
2 ci601p Đoàn Gia Khánh 5/1 4 26 538 12445
3 tdl-0724 Nguyễn Bạch Thanh Tâm 5/1 0 26 1176 17758
4 ci60h3 Phạm Hoàng Quân 5/1 15 7 1065 2275
5 ci605y Lê Minh Duy 5/1 4 26 410 12293
6 tdl-0710 Đinh Gia Hân 5/1 4 26 393 12273
7 tdl-0719 Trần Hiếu Nghĩa 5/1 4 26 145 12034
8 ci60gr Nguyễn Xuân Phú 5/1 3 27 662 14032
9 ci60dk Nguyễn Nguyên Hoài An 5/1 0 0 0 -

10 ci607y Lý Thành Nhân 5/1 0 0 0 -
11 ci602g Dương Quốc Trí 5/1 0 0 0 -
12 ci60jc Tạ Nhã Uyên 5/1 0 0 0 -
13 ci607p Lưu Nguyễn Như Ý 5/1 0 0 0 -
14 ci6090 Nguyễn Bảo Ngọc 5/1 0 0 0 -
15 ci60jv Trần Anh Kiệt 5/1 0 0 0 -
16 ci60k5 Trần Đoàn Mai Phương 5/1 0 0 0 -
17 ci608c Ngô Nguyễn Phương Linh 5/1 0 0 0 -
18 ci60m6 Trần Thế Ngọc 5/1 0 0 0 -
19 ci6076 Lê Trần Thiên Kim 5/1 0 0 0 -
20 ci6009 Bùi Ngọc Thiện 5/1 0 0 0 -
21 ci6037 Hoàng Khánh Ngân 5/1 0 0 0 -
22 tdl-0709 Nguyễn Anh Đức 5/1 0 0 0 -
23 tdl-0711 Nguyễn Thanh Nhã Hân 5/1 0 0 0 -
24 tdl-0712 Trần Nguyễn Gia Hân 5/1 0 0 0 -
25 tdl-0713 Nguyễn Chấn Hưng 5/1 0 0 0 -
26 tdl-0714 Võ Hoàng Phương Lâm 5/1 0 0 0 -
27 tdl-0715 Hà Kiều Linh 5/1 0 0 0 -
28 tdl-0716 Phạm Trần Phú Long 5/1 0 0 0 -
29 tdl-0717 Nguyễn Dương Nhật Minh 5/1 0 0 0 -
30 tdl-0718 Trần Ngọc Khánh My 5/1 0 0 0 -
31 tdl-0720 Bùi Thùy Thanh Ngọc 5/1 0 0 0 -
32 tdl-0721 Lê Huỳnh Bảo Ngọc 5/1 0 0 0 -
33 tdl-0722 Trần Thị Bảo Ngọc 5/1 0 0 0 -
34 tdl-0725 Phạm Thành Tâm 5/1 0 0 0 -
35 tdl-0726 Phan Quốc Thắng 5/1 0 0 0 -
36 tdl-0727 Vương Nguyễn Chánh Tín 5/1 0 0 0 -
37 tdl-0728 Tô Ngọc Trung 5/1 0 0 0 -
38 tdl-0729 Nguyễn Lê Ngọc Uyên 5/1 0 0 0 -
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39 tdl-0730 Trần Công Vinh 5/1 0 0 0 -
40 tdl-0731 Vũ Thị Minh Vy 5/1 0 0 0 -
41 tdl-0749 Nguyễn Lương Bảo Thành 5/2 3 27 712 14075
42 tdl-0755 Trương Lê Phương Vy 5/2 7 21 1184 8705
43 ci60js Tống Ngọc Bảo Anh 5/2 13 17 1049 3125
44 ci60eo Nguyễn Thanh Bách 5/2 14 10 1174 2867
45 ci6096 Nguyễn Công Thành 5/2 2 10 1183 15778
46 tdl-0751 Dương Tấn Thịnh 5/2 11 19 686 4033
47 ci60hr Phạm Nguyễn Khánh Ngọc 5/2 0 0 0 -
48 ci60mf Trần Thiện Trí 5/2 0 0 0 -
49 ci60l0 Trần Minh Quý 5/2 0 0 0 -
50 ci60on Vũ Phùng Thanh Trúc 5/2 0 0 0 -
51 ci605o Lê Huy Khang 5/2 0 0 0 -
52 tdl-0732 Lê Ngọc Như An 5/2 0 0 0 -
53 tdl-0733 Phạm Hồ Minh An 5/2 0 0 0 -
54 tdl-0734 Nguyễn Ngọc Anh 5/2 0 0 0 -
55 tdl-0735 Nguyễn Ngọc Minh Anh 5/2 0 0 0 -
56 tdl-0736 Trần Quốc Khải 5/2 0 0 0 -
57 tdl-0737 Danh Hoàng Khang 5/2 0 0 0 -
58 tdl-0738 Nguyễn Lê Tuấn Khang 5/2 0 0 0 -
59 tdl-0739 Phạm Minh Khang 5/2 0 0 0 -
60 tdl-0740 Hồ Tuấn Kiệt 5/2 0 0 0 -
61 tdl-0741 Lê Hoàng Lâm 5/2 0 0 0 -
62 tdl-0742 Lê Yến Linh 5/2 0 0 0 -
63 tdl-0743 Nguyễn Hoàng Phương Linh 5/2 0 0 0 -
64 tdl-0744 Đỗ Hoàng Khôi Nguyên 5/2 0 0 0 -
65 tdl-0745 Nguyễn Phước Yến Như 5/2 0 0 0 -
66 tdl-0746 Thái Minh Nhựt 5/2 0 0 0 -
67 tdl-0748 Phạm Tô Hoàng Phú 5/2 0 0 0 -
68 tdl-0750 Trịnh Công Thành 5/2 0 0 0 -
69 tdl-0752 Phan Quốc Thuận 5/2 0 0 0 -
70 tdl-0753 Nguyễn Thị Thùy Trang 5/2 0 0 0 -
71 tdl-0754 Võ Huyền Trâm 5/2 0 0 0 -
72 tdl-2165 Lê Bảo Ngọc 5/2 0 0 0 -
73 ci60hd Phạm Ngọc Gia Nghi 5/3 2 28 356 15082
74 ci60kc Trần Gia Mẫn 5/3 1 29 210 16091
75 tdl-0756 Trần Khiết Anh 5/3 3 27 345 13705
76 ci60ju Trà Lê Thanh Nhàn 5/3 4 26 426 12314
77 tdl-0759 Phan Bảo Nhi 5/3 7 23 911 8043
78 ci60fh Nguyễn Thị Trúc Lam 5/3 7 23 301 7562
79 ci600b Bùi Phú Hào 5/3 2 28 145 14887
80 ci60gx Phạm Dương Mỹ Tuyết 5/3 2 28 162 14909
81 ci60kj Trần Hoàng Quân 5/3 1 5 997 16492
82 ci60l3 Trần Nam Phương 5/3 1 11 1033 16503
83 tdl-0757 Lê Thiên Kim 5/3 6 24 795 9371
84 ci600m Đái Huỳnh Hương Giang 5/3 7 23 833 7971



85 ci60fe Nguyễn Thị Như Ngọc 5/3 6 24 931 9540
86 ci60cx Nguyễn Ngọc Nhung 5/3 4 26 452 12345
87 di61gj Nguyễn Hoàng Đăng Khôi 5/3 8 22 780 6655
88 ci60jd Tạ Phước Minh 5/3 6 24 218 8878
89 tdl-0760 Nguyễn Minh Toàn 5/3 5 25 117 10392
90 ci60dv Nguyễn Phạm Kim Ngọc 5/3 5 25 209 10422
91 ci60cg Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 5/3 8 18 1152 7138
92 ci60nl Văng Hoài Thanh 5/3 1 16 1126 16558
93 tdl-0761 Võ Tuấn  Tú 5/3 5 25 824 11074
94 ci60iv Phan Trí Hải 5/3 0 0 0 -
95 ci60i9 Phạm Thùy An 5/3 0 0 0 -
96 ci60ht Phạm Nguyễn Tấn Đạt 5/3 0 0 0 -
97 ci606t Lê Quang Huy 5/3 0 0 0 -
98 ci608h Ngô Quốc Huy 5/3 0 0 0 -
99 ci60a4 Nguyễn Hoài Đức Huy 5/3 0 0 0 -

100 ci60aw Nguyễn Huỳnh Kim Ngân 5/3 0 0 0 -
101 di61xx Phạm Hà Huy Gia Nhi 5/3 0 0 0 -
102 ci60cy Nguyễn Ngọc Phú 5/3 0 0 0 -
103 ci60hc Phạm Ngọc Anh Thư 5/3 0 0 0 -
104 ci60hj Phạm Ngọc Phương Trinh 5/3 0 0 0 -
105 tdl-0758 Lý Hạo Nam 5/3 0 0 0 -
106 tdl-0783 Nguyễn Ngọc Thanh Trang 5/4 0 5 280 17534
107 tdl-0779 Lê Huỳnh Minh Thư 5/4 5 25 532 10747
108 tdl-0763 Trần Lan Anh 5/4 0 0 0 16756
109 ci60da Nguyễn Ngọc Thiên Kim 5/4 5 25 1111 11421
110 tdl-0778 Nguyễn Kha Nhi 5/4 7 23 733 7875
111 tdl-0770 Hứa Khánh Mỹ Huyền 5/4 0 0 0 16755
112 ci6045 Huỳnh Ngọc Duyên 5/4 0 0 0 -
113 ci60nv Võ Minh Trí 5/4 0 0 0 -
114 ci60dr Nguyễn Như Thùy 5/4 0 0 0 -
115 tdl-0762 Diệp Thanh An 5/4 0 0 0 -
116 tdl-0764 Nguyễn Lê Gia Bảo 5/4 0 0 0 -
117 tdl-0765 Nguyễn Ben 5/4 0 0 0 -
118 tdl-0766 Đặng Anh Dũng 5/4 0 0 0 -
119 tdl-0768 Phạm Hải Đăng 5/4 0 0 0 -
120 tdl-0769 Đặng Nguyễn Gia Hân 5/4 0 0 0 -
121 tdl-0772 Nguyễn Gia Lạc 5/4 0 0 0 -
122 tdl-0773 Hoàng Nghĩa Bảo Long 5/4 0 0 0 -
123 tdl-0774 Lê Thanh Long 5/4 0 0 0 -
124 tdl-0775 Huỳnh Lưu Kim Ngân 5/4 0 0 0 -
125 tdl-0776 Trần Nguyễn Bảo Ngân 5/4 0 0 0 -
126 tdl-0777 Dương Thị Thanh Nhi 5/4 0 0 0 -
127 tdl-0780 Nguyễn Khánh Anh Thư 5/4 0 0 0 -
128 tdl-0781 Ngô Nguyễn Cẩm Tiên 5/4 0 0 0 -
129 tdl-0782 Nguyễn Quốc Tiến 5/4 0 0 0 -
130 tdl-0784 Huỳnh Hoàng Bảo Trân 5/4 0 0 0 -



131 tdl-0785 Võ Quốc Trọng 5/4 0 0 0 -
132 tdl-0786 Thạch Huỳnh Tuấn Tú 5/4 0 0 0 -
133 tdl-0787 Triệu Ngọc Tuệ 5/4 0 0 0 -
134 tdl-0788 Nguyễn Trần An Tường 5/4 0 0 0 -
135 tdl-0789 Phạm Ngọc Tường Vi 5/4 0 0 0 -
136 tdl-0790 Cao Nhật Vy 5/4 0 0 0 -
137 ci60er Nguyễn Thanh Khiết 5/5 0 0 0 -
138 ci607m Lưu Đan Thanh 5/5 0 0 0 -
139 ci602m Gian Yến Nhi 5/5 0 0 0 -
140 ci60hv Phạm Nguyễn Trọng Khang 5/5 0 0 0 -
141 ci6063 Lê Ngọc Hân 5/5 0 0 0 -
142 tdl-0791 Trần Minh An 5/5 0 0 0 -
143 tdl-0792 Lê Quỳnh Anh 5/5 0 0 0 -
144 tdl-0793 Trương Gia Bảo 5/5 0 0 0 -
145 tdl-0794 Nguyễn Phúc Duy 5/5 0 0 0 -
146 tdl-0795 Nguyễn Trí Đạt 5/5 0 0 0 -
147 tdl-0796 Nguyễn Văn Thanh Hòa 5/5 0 0 0 -
148 tdl-0797 Lê Trần Gia Huy 5/5 0 0 0 -
149 tdl-0798 Lê Nguyễn Gia Khang 5/5 0 0 0 -
150 tdl-0799 Nguyễn Huỳnh Nhật Lâm 5/5 0 0 0 -
151 tdl-0800 Dương Gia Linh 5/5 0 0 0 -
152 tdl-0801 Trần Tấn Lộc 5/5 0 0 0 -
153 tdl-0802 Phạm Võ Kim Ngân 5/5 0 0 0 -
154 tdl-0804 Huỳnh Vân Nhi 5/5 0 0 0 -
155 tdl-0805 Trương Hoàng Thiên Nhi 5/5 0 0 0 -
156 tdl-0807 Lê Hoàng Chí Thiện 5/5 0 0 0 -
157 tdl-0808 Nguyễn Hiền Thịnh 5/5 0 0 0 -
158 tdl-0809 Nguyễn Trường Thịnh 5/5 0 0 0 -
159 tdl-0810 Nguyễn Hoàng Thọ 5/5 0 0 0 -
160 tdl-0811 Nguyễn Phạm Anh Tú 5/5 0 0 0 -
161 tdl-0812 Phạm Cẩm Tú 5/5 0 0 0 -
162 tdl-0813 Vưu Anh Tuấn 5/5 0 0 0 -
163 tdl-0814 Đinh Ngọc Thanh Tuyền 5/5 0 0 0 -
164 tdl-0815 Nguyễn Thụy Bảo Vy 5/5 0 0 0 -
165 tdl-0816 Trương Thị Phương Vy 5/5 0 0 0 -
166 tdl-1895 Đào Vĩnh Phúc 5/5 0 0 0 -
167 ci606b Lê Nguyễn Hoàng Kim 5/6 5 7 527 10743
168 ci60j8 Sơn Hạo Nhiên 5/6 0 0 0 -
169 ci604x Lâm Tâm Như 5/6 0 0 0 -
170 ci60jw Trần Anh Kiệt 5/6 0 0 0 -
171 ci6005 Bùi Minh Quân 5/6 0 0 0 -
172 tdl-0817 Dương Quốc An 5/6 0 0 0 -
173 tdl-0818 Lê Nguyễn Thái An 5/6 0 0 0 -
174 tdl-0819 Nguyễn Huỳnh Phúc An 5/6 0 0 0 -
175 tdl-0820 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 5/6 0 0 0 -
176 tdl-0822 Nguyễn Trần Kim Hằng 5/6 0 0 0 -



177 tdl-0823 Ngô Thị Ngọc Hân 5/6 0 0 0 -
178 tdl-0824 Ngô Thị Ngọc Hân 5/6 0 0 0 -
179 tdl-0825 Nguyễn Gia Hân 5/6 0 0 0 -
180 tdl-0826 Nguyễn Gia Huy 5/6 0 0 0 -
181 tdl-0827 Nguyễn Minh Huy 5/6 0 0 0 -
182 tdl-0828 Phạm Quốc Huy 5/6 0 0 0 -
183 tdl-0829 Bùi Ngọc Minh Khang 5/6 0 0 0 -
184 tdl-0830 Tạ Thiên Kim 5/6 0 0 0 -
185 tdl-0831 Lê Mai Bảo Khuyên 5/6 0 0 0 -
186 tdl-0832 Trần Anh Kiệt 5/6 0 0 0 -
187 tdl-0833 Nguyễn Phạm Hoàng Kim 5/6 0 0 0 -
188 tdl-0834 Trần Thị Tuyết Lan 5/6 0 0 0 -
189 tdl-0835 Trần Ngọc Sơn Lâm 5/6 0 0 0 -
190 tdl-0836 Nguyễn Ngọc Phương Linh 5/6 0 0 0 -
191 tdl-0837 Nguyễn Ngọc Ánh Minh 5/6 0 0 0 -
192 tdl-0839 Huỳnh Trần Khải Nhi 5/6 0 0 0 -
193 tdl-0840 Lê Khả Nhu 5/6 0 0 0 -
194 tdl-0841 Trần Đức Phát 5/6 0 0 0 -
195 tdl-0842 Phạm Võ Hoàng Phúc 5/6 0 0 0 -
196 tdl-0843 Nguyễn Thành Phúc 5/6 0 0 0 -
197 tdl-0844 Lê Nhật Tài 5/6 0 0 0 -
198 tdl-0845 Nguyễn Thành Tài 5/6 0 0 0 -
199 tdl-0846 Trần Thành Tâm 5/6 0 0 0 -
200 tdl-0847 Nguyễn Nam Thành 5/6 0 0 0 -
201 tdl-0848 Trịnh Công Thuận 5/6 0 0 0 -
202 tdl-0849 Nguyễn Võ Tấn Toàn 5/6 0 0 0 -
203 tdl-0850 Lâm Huỳnh Tuấn 5/6 0 0 0 -
204 tdl-0851 Nguyễn Trần Minh Vy 5/6 0 0 0 -
205 tdl-2167 Nguyễn Thị Kim Ngân 5/6 0 0 0 -


